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Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 25/4/2019
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1 
	2877
	Phạm Quang Trung
	Mai Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	2 
	2878
	Lê thị Thùy Nhung
	Thái Thủy, Lệ thủy, Quảng Bình

	3 
	2879
	Nguyễn thị Hiền
	Liên Thủy, Lệ thủy, Quảng Bình

	4 
	2880
	Phạm Thanh Bình
	Hải Đình, Đồng Hới, Quảng Bình

	5 
	2882
	Lê thị Minh Thương
	Võ Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	6 
	2883
	Dương quang Tuấn
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	7 
	2884
	Đinh Thị Thu Lệ
	Xuân Hóa, Minh Hóa, Quảng Bình

	8 
	2885
	Trần Hữu ThọuHuuw
	Quảng Sơn, Ba Đồn, Quảng Bình

	9 
	2887
	Mai Thị Thu Hà
	Sơn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	10 
	2891
	Nguyễn Đức Duy
	Hoàn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	11 
	2895
	Võ Thế Giang
	Quảng Tùng, Quảng Trạch, Quảng Bình

	12 
	2896
	Nguyễn Trọng Nhân
	Phú Thủy, Lệ thủy, Quảng Bình

	13 
	2897
	Phạm Anh
	Phù Hóa, Quảng Trạch, Quảng Bình

	14 
	2898
	Từ Đình Đông
	Quảng Kim, Quảng Trạch, Quảng Bình

	15 
	2899
	Đỗ Trung thắng
	Kiến giang, Lệ thủy, Quảng Bình

	16 
	2900
	Dương Văn Hùng
	Sơn Thủy, Lệ thủy, Quảng Bình

	17 
	2901
	Bùi Tuấn Anh
	Quảng Hưng, Quảng Trạch, Quảng Bình

	18 
	2902
	Đặng Ngọc Chương
	Phong Thủy, Lệ thủy, Quảng Bình

	19 
	2903
	Võ Huy Tuấn
	Mai Thủy, Lệ thủy, Quảng Bình

	20 
	2904
	Nguyễn văn Khiển
	Phú Thủy, Lệ thủy, Quảng Bình

	21 
	2905
	Phạm Văn Bảo
	Phú Thủy, Lệ thủy, Quảng Bình

	22 
	2906
	Trần Xuân Dương
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	23 
	2907
	Hoàng Thanh Sang
	Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	24 
	2908
	Nguyễn Ngọc Ba
	Hưng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	25 
	2912
	Lê Văn Lợi
	Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	26 
	2960
	Nguyễn Văn Tuấn
	Phúc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	27 
	2961
	Nguyễn Văn Hùng
	Phúc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	28 
	2963
	Lê Đức Thắng
	Quang Phú, Đồng Hới, Quảng Bình

	29 
	2966
	Tống Viết Giang
	Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	30 
	2967
	Đào Văn Tuấn
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	31 
	2968
	Nguyễn Mạnh Tùng
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	32 
	2972
	Nguyễn Việt Hoàng
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	33 
	2974
	Đặng Thanh Hào
	Lộc Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	34 
	2975
	Bùi Đức Trọng
	Quảng Long, Ba Đồn, Quảng Bình

	35 
	2976
	Hoàng Hữu Nhật toàn
	Lộc Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	36 
	2979
	Lê thị hường
	Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	37 
	2984
	Phan Xuân Tâm
	Duy Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	38 
	2985
	Hoàng Đức Lợi
	Bắc Nghĩa, Đồng Hới, Quảng Bình

	39 
	2987
	Hoàng Minh thành
	Vạn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	40 
	2988
	Hồ Đăng Quân
	Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	41 
	2989
	Nguyễn Văn Thương
	Quảng Phúc, Ba Đồn, Quảng Bình

	42 
	2990
	Nguyễn Thị Ánh
	Quảng Minh, Ba Đồn, Quảng Bình

	43 
	2992
	Nguyễn Văn Minh
	Phúc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	44 
	2993
	Nguyễn Văn Thanh
	Đại Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	45 
	2997
	Võ Thị Thuận
	Nam Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	46 
	2999
	Trần Thị Lan
	Lộc Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	47 
	3001
	Nguyễn thị Ngọc Ánh
	Cao Quảng, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	48 
	3003
	Võ Anh Đức
	Thuận Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	49 
	3004
	Phạm Xuân Tiền
	Đồng Sơn, Đồng Hới, Quảng Bình

	50 
	3007
	Phạm Minh vương
	Xuân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	51 
	3009
	Nguyễn Ngọc Khánh
	Quảng Phương, Quảng Trạch, Quảng Bình

	52 
	3010
	Dư Trường Đạt
	Xuân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	53 
	3012
	Nguyễn Văn Trọng
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	54 
	3013
	Đinh Minh Hai
	Hóa Tiến, Minh Hóa, Quảng Bình

	55 
	3015
	Lê Thị Huế
	Hạ Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	56 
	3016
	Dương Minh Thắng
	Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình

	57 
	3017
	Nguyễn Văn Hưng
	Xuân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	58 
	3018
	Lại Thị Tuyết Nhung
	Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Bình

	59 
	3019
	Hoàng Ngọc Lâm
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	60 
	3022
	Phạm Văn Lực
	Võ Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	61 
	3023
	Trương Thị Hà
	Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	62 
	3024
	Đặng Thị Hải Lý
	Đồng Sơn, Đồng Hới, Quảng Bình

	63 
	3030
	Nguyễn Thái Luân
	Quảng Hải, Ba Đồn, Quảng Bình


